	CHÍNH PHỦ
  __________
  Số: …../2013/NĐ-CP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _______________________________
              Hà Nội, ngày       tháng  02  năm 2013


         DỰ THẢO 4
                                           NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2009/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 
                                                                    _____________
 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XII về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh,
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ như sau:
1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

“Nghị định này quy định về Thừa phát lại, văn phòng Thừa phát lại; phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát đối với hoạt động của Thừa phát lại thực hiện tại các địa phương thí điểm chế định này”.

2. Bổ sung khoản 5 của Điều 3 như sau:
“5. Xác minh địa chỉ, tài sản của đương sự theo yêu cầu của Tòa án để phục vụ cho việc giải quyết vụ án của Tòa án”

3. Sửa đổi khoản 3, khoản 4 của Điều 8 như sau:
“3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí điểm Thừa phát lại quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quy hoạch, phát triển nghề Thừa phát lại ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thừa phát lại;

b) Cho phép thành lập, giải thể văn phòng Thừa phát lại;

c) Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại”

4. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục theo quy định trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại;

b) Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thủ tục theo quy định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí điểm chế định này cho phép thành lập, giải thể văn phòng Thừa phát lại;

c) Cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại;

d) Kiểm tra, thanh tra hoạt động của Thừa phát lại;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật”.

4. Sửa đổi Điều 11 như sau:
“Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thừa phát lại trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”.

5.  Sửa đổi khoản 1, khoản 2 của Điều 12 như sau:

“1. Người muốn được bổ nhiệm làm Thừa phát lại phải có hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố tại địa phương nơi cư trú. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin bổ nhiệm làm Thừa phát lại; giấy chứng nhận sức khỏe; lý lịch cá nhân và phiếu lý lịch tư pháp; bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định tại Điều 10 của Nghị định này.

2. Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, nếu thấy có đủ điều kiện thì đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm. Trường hợp từ chối thì Sở Tư pháp phải trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn xin làm Thừa phát lại”

6. Sửa đổi khoản 3 của Điều 13 như sau:

“3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp địa phương nơi Thừa phát lại hành nghề quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại.

Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải có đơn xin miễn nhiệm gửi Sở Tư pháp địa phương nơi Thừa phát lại hành nghề và văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.

Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này phải có tài liệu liên quan làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm”.
7. Sửa đổi điểm c khoản 3 và khoản 6 của Điều 15 như sau: 

“c) Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại là nhân viên văn phòng Thừa phát lại giúp Thừa phát lại thực hiện các công việc nghiệp vụ pháp lý theo quy định. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 6 Điều 10 của Nghị định này và phải có trình độ trung cấp luật trở lên”.
“6. Các văn phòng Thừa phát lại thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước đối với Thừa phát lại và người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nội dung, phạm vi, thời hạn, phương thức báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. Trưởng văn phòng Thừa phát lại chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và các nội dung trong báo cáo.

Bộ Tư pháp quy định hệ thống sổ sách, biểu mẫu nghiệp vụ, chế độ thông tin, báo cáo của văn phòng Thừa phát lại”.
8. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 của Điều 17 như sau:

“1. Thừa phát lại thành lập văn phòng Thừa phát lại phải có hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố tại địa phương nơi mở văn phòng  để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định. Hồ sơ gồm có: 

a) Đơn đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại;

b) Đề án thành lập văn phòng Thừa phát lại, trong đó nêu rõ về sự cần thiết thành lập; dự kiến về tổ chức, tên gọi; bộ máy giúp việc, trong đó nêu rõ số lượng, chức danh, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị của họ; địa điểm đặt trụ sở; các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

Kèm theo đề án phải có các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập văn phòng Thừa phát lại quy định tại Điều 16 Nghị định này.

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp phải thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định cho phép thành lập văn phòng Thừa phát lại. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật”.
9. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều 18 như sau:

“2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, văn phòng Thừa phát lại phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố tại địa phương nơi mở văn phòng.

Khi đăng ký hoạt động phải có đơn đăng ký hoạt động và giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký hoạt động văn phòng Thừa phát lại quy định tại khoản 1 của Điều này.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Thừa phát lại được hoạt động kể từ ngày được Sở Tư pháp  cấp giấy đăng ký hoạt động.

3. Khi thay đổi trụ sở, tên gọi hoặc danh sách Thừa phát lại, văn phòng Thừa phát lại phải có thông báo ngay bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố tại địa phương nơi đăng ký hoạt động. Trong trường hợp thay đổi trụ sở hoặc tên gọi, văn phòng Thừa phát lại được cấp lại giấy đăng ký hoạt động.

4. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi trụ sở, tên gọi của văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho Cục thuế, Cơ quan thống kê, Công an tỉnh, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở”.

10. Sửa đổi khoản 3 của Điều 20 như sau:

“3. Thẩm quyền xử lý vi phạm: 

a) Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố tại địa phương nơi có văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền xử lý vi phạm với hình thức quy định tại điểm a, khoản 1 của Điều này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có văn phòng Thừa phát lại có quyền xử lý vi phạm với hình thức quy định tại điểm b, khoản 1 của Điều này”.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“Điều 21. Thẩm quyền, phạm vi tống đạt 
1. Văn phòng Thừa phát lại được quyền thỏa thuận để tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân các cấp tại tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí điểm chế định này.

2. Thừa phát lại có quyền thực hiện việc tống đạt các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự tại khoản 1 của Điều này ngoài địa bàn tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí điểm chế định này”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 của Điều 24 như sau:
“2. Một Cơ quan thi hành án dân sự hoặc một Tòa án chỉ được ký hợp đồng với một văn phòng Thừa phát lại. Một văn phòng Thừa phát lại có quyền ký hợp đồng tống đạt với nhiều Cơ quan thi hành án dân sự hoặc nhiều Tòa án tại tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng Thừa phát lại quy định tại Điều 21 của Nghị định này”.

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

“Điều 25. Thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng 
1. Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Nghị định này; các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng; những trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng hay thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp; những trường hợp thuộc về bí mật đời tư quy định tại Điều 38 của Bộ luật dân sự và văn bản liên quan; những trường hợp có tính chất nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đến thuần phong, mỹ tục của dân tộc hoặc việc lập vi bằng nhằm xác nhận, hợp thức hóa các giao dịch trái pháp luật.

2. Thừa phát lại được lập vi bằng các sự kiện, hành vi xảy ra trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí điểm chế định này”.

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 của Điều 26 như sau:
“4. Ngoài số lượng lập theo thỏa thuận với người yêu cầu, vi bằng được lập thêm 01 bản để gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng Thừa phát lại  đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập vi bằng và 01 bản lưu trữ tại văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về chế độ lưu trữ đối với văn bản công chứng”
15. Sửa đổi, bổ sung  Điều 30 như sau:

“Điều 30. Thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án; xác minh địa chỉ, tài sản của đương sự theo yêu cầu của Tòa án để phục vụ việc giải quyết vụ án của Tòa án  
1. Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự tại tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm; xác minh địa chỉ, tài sản của đương sự theo yêu cầu của Tòa án để phục vụ việc giải quyết vụ án của Tòa án tại tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí  điểm chế định này.

2. Khi thực hiện công việc quy định tại khoản 1 của Điều này, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí điểm trong trường hợp đương sự cư trú, có tài sản hay có điều kiện thi hành án tại nơi đó”.

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:
“Điều 31. Thủ tục xác minh của Thừa phát lại
1. Việc xác minh điều kiện thi hành án được tiến hành bằng văn bản yêu cầu hoặc trực tiếp xác minh. Khi trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án của đương sự, Thừa phát lại phải lập biên bản. 
Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phải thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại nhằm xác minh điều kiện thi hành án; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời cơ quan chuyên môn hoặc chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh.

Các quy định khác về thủ tục xác minh điều kiện thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Khi xác minh địa chỉ, tài sản của đương sự theo yêu cầu của Tòa án, Thừa phát lại có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về tố tụng”. 
17. Sửa đổi, bổ sung  Điều 32 như sau:

“Điều 32. Sử dụng kết quả xác minh của Thừa phát lại  
1. Người được thi hành án có quyền dùng kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại để yêu cầu thi hành án. Cơ quan thi hành án dân sự, văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền thi hành án vụ việc căn cứ kết quả xác minh để tổ chức thi hành án.

Trong trường hợp có căn cứ xác định kết quả xác minh không khách quan, chính xác thì Cơ quan thi hành án dân sự, văn phòng Thừa phát lại khác có quyền không sử dụng kết quả đó nhưng phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do

2. Tòa án sử dụng kết quả xác minh của Thừa phát lại về địa chỉ, tài sản của đương sự theo quy định của pháp luật tố tụng”.

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:

“Điều 34. Thẩm quyền, phạm vi thi hành án của Thừa phát lại
1. Văn phòng Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành án theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền tổ chức thi hành án của cơ quan thi hành án cấp huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại. 
2. Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc quy định tại khoản 1 Điều này ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại nhưng thuộc tỉnh, thành phố nơi có quận, huyện đặt văn phòng Thừa phát lại nếu đương sự có tài sản, cư trú hay có các điều kiện khác tại các địa phương đó”.
19. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau: 

“Điều 36. Thủ tục chung về thi hành án của Thừa phát lại
1. Thừa phát lại thực hiện các thủ tục về thi hành án theo quy định của Nghị định này, trong trường hợp Nghị định này không quy định thì áp dụng theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Các văn phòng Thừa phát lại, Cơ quan thi hành án dân sự phải phối hợp với nhau trong việc cung cấp thông tin, thông báo, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án và thanh toán tiền thi hành án.

Đối với các vụ việc đã được tổ chức thi hành tại cơ quan thi hành án nhưng sau đó đương sự rút đơn và yêu cầu văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành và ngược lại thì nội dung yêu cầu phải nêu rõ kết quả thi hành trước đó. Trong trường hợp theo yêu cầu của đương sự, văn phòng Thừa phát lại, Cơ quan thi hành án dân sự có thể sử dụng kết quả thi hành trước đó để tiếp tục tổ chức thi hành án”
20. Sửa đổi khoản 1 của Điều 39 như sau:
“1. Sau khi hết thời hạn tự nguyện đã được ấn định trong quyết định thi hành án, Thừa phát lại có quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quy định tại Điều 71 của Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng Thừa phát lại ra quyết định cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 40 của Nghị định này”.

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:

“Điều 40. Áp dụng biện pháp cưỡng chế trong trường hợp huy động lực lượng bảo vệ 
1. Trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng bảo vệ, văn phòng Thừa phát lại phải lập kế hoạch cưỡng chế; có văn bản gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng Thừa phát lại để Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xem xét, ra quyết định cưỡng chế thi hành án và phê duyệt kế hoạch cưỡng chế thi hành án.

2. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của văn phòng Thừa phát lại, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng Thừa phát lại phải ra quyết định cưỡng chế và phê duyệt kế hoạch cưỡng chế thi hành án. Đối với đề nghị cần áp dụng biện pháp cưỡng chế ngay để bảo đảm thi hành án thì Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng Thừa phát lại phải có ý kiến trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của văn phòng Thừa phát lại.

Trường hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Sau khi được phê duyệt, Thừa phát lại thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự và quy định của Nghị định này về cưỡng chế thi hành án”.

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 như sau:
“Điều 45. Giải quyết khiếu nại đối với việc thực hiện công việc tống đạt và thi hành án dân sự của Thừa phát lại
1. Đương sự và những người liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thừa phát lại trong việc trực tiếp thi hành án dân sự và tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích của mình. 

Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau: 

a) Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng Thừa phát lại  ra quyết định giải quyết lần đầu đối với khiếu nại của đương sự trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

b) Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là quyết định giải quyết cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với tống đạt văn bản của Tòa án của Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng”
23. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 như sau:
“2. Hồ sơ thi hành án dân sự được chuyển cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng Thừa phát lại theo chế độ lưu trữ hồ sơ thi hành án dân sự. Vi bằng và các tài liệu liên quan được chuyển cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng Thừa phát lại lưu trữ”.

Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ... tháng …năm 2013

Đối với các việc do Thừa phát lại đã thực hiện một phần hoặc thi hành chưa xong trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục quy định pháp luật thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo (nếu có) được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

3. Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định này.
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